CHỦ ĐỀ: ÔN TẬP

Câu 1: Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào? Làm thế nào để biết vật đó có nhiễm điện hay không? Vật nhiễm điện có những tính chất gì?

· Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

· Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác.

· Vật nhiễm điện có khả năng tạo ra tia lửa điện.

Câu 2: HĐ 6 trang 105 , HĐ 7 trang 105; bài 5 trang 106, bài 6/  trang 106; 

· Khi quạt hoạt động, cánh quạt thường xuyên cọ sát với không khí, khi đó cánh quạt nhiễm điện và hút các vật nhỏ như bụi bẩn …lâu ngày cánh quạt rất bẩn

· Vào những ngày thời tiết khô ráo, nếu lược nhựa và tóc cũng khô ráo thì sau khi dùng lược để chải tóc, lược có thể hút các sợi tóc dài, mảnh hoặc các vụn giấy. Vì khi chải tóc thì lược cọ sát với tóc làm cho lược bị nhiễm điện. Chiếc lược trở thành vật nhiễm điện và có thể hút được các vật nhỏ khác.

· Vào những ngày thời tiết khô ráo, khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô, ta thấy bụi vải từ khăn bám bào các vật đó. Vì khi lau chùi ta đã cọ xát khăn lau vào gương soi, kính cửa,…khi đó các vật bị nhiễm điện nên chúng có thể hút được các vật nhỏ khác như bụi từ khăn bám vào.

· Mở vòi nước trong nhà cho nước chảy thành một dòng thật nhỏ. Cọ xát một vật như chiếc lược nhựa (hoặc cây thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su) vào vải khô rồi đưa vật đó đến gần dòng nước bị hút lại gần cây thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su. Vì khi dòng nước chảy thành một dòng nhỏ thì có thể coi như các vật nhỏ. Các vật thước nhựa, thanh thủy tinh, quả bóng cao su sau khi cọ xát trở thành vật nhiễm điện nên khi đưa lại gần dòng nước nhỏ nó có thể hút được các vật nhỏ.

Câu 3: Có mấy loại điện tích hãy kể tên? Hãy nêu lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại và khác loại

· Có 2 loại điện tích, được gọi là điện tích dương và diện tích âm.

· Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau.

Câu 4: Vật nhiễm điện dương khi nào, vật nhiễm điện âm khi nào? Bài 3/111. Dòng điện là gì? Nêu quy ước và chiều của dòng điện.

· Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron.

· Hai quả cầu nhẹ A và B treo gần nhau. Quả cầu A nhiễm điện âm. Hai quả cầu hút nhau:

· Quả cầu A và B nhiễm điện trái dấu mà A nhiễm điện (-) =>B nhiễm điện (+)

· Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

· Quy ước về chiều dòng điện là chiều từ cực dương đi qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Câu 5: Dòng điện trong kim loại là gì? HĐ 5 trang 123, HĐ 6 trang 123, HĐ 7 trang 123

· Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

· Các dung dịch muối, axit, kiềm có tính chất điện giống nhau. Các chất này là các chất dẫn điện.

· Nước nguyên chất là chất cách điện.

· Dây dẫn thường có lõi bằng kim loại vì kim loại là chất dẫn điện. Vỏ bằng nhựa vì nhựa là chất cách điện.

· Không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. Vì nếu là chất dẫn điện thì dòng điện sẽ phóng qua không khí và xung quanh nguồn điện lúc nào cũng có sự phóng điện.

Câu 6:
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Bài 1: Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm 2 pin mắc nối tiếp, một bóng đèn và công tắc đóng. Vẽ chiều của dòng điện.
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Bài 2: Hãy vẽ sơ đồ của một mạch điện gồm 1 nguồn điện là 1pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp. Khóa ca đóng chủ thích chiều của dòng điện

Bài 3: Hãy vẽ sơ đồ của mạch điện gồm nguồn điện là 2 pin mắc nối tiếp, 2 bóng đèn mắc song song một khóa ca đóng
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Câu 7: Kể tên một số chất dẫn điện và cách điện mà em biết.

· Chất dẫn điện: nhôm, đồng, sắt, chì, bạc, vàng, nước muối, cây gỗ tươi, các dung dịch, dung dịch axit, dung dịch muối, dung dịch kiềm, ...

· Chất cách điện: nhựa, cao su, thủy tinh, gỗ khô, nước nguyên chất, sành, ...

Câu 8: Dòng điện có những tính chất gì ? Mỗi tính chất nêu một ứng dụng?

· Tác dụng nhiệt : nồi cơm điện

· Tác dụng phát sáng: làm sáng bóng đèn.

· Tác dụng từ : làm nam châm điện.

· Tác dụng hóa : mạ điện.

· Tác dụng sinh lý: phương pháp sốc điện
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